
DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

     STT TẬP THỂ- CÁ NHÂN SỐ TIỀN Bằng chữ GHI CHÚ 

1 Cà phê 47 2.000.000 Hai triệu đồng   

2 DNTN Ngọc Hưng 500.000 Năm trăm nghìn đồng   

3 Doanh Nghiệp Phương Đông 500.000 Năm trăm nghìn đồng   

4 Tạp Hóa Lan Phương 100.000 Một trăm nghìn đồng   

5 Cà phê 48 100.000 Một trăm nghìn đồng   

6 Tạp hóa Thu Trang 300.000 Ba trăm nghìn đồng   

7 Tạp hóa Thu Hà 300.000 Ba trăm nghìn đồng   

8 Ống nước Phát Hạnh 100.000 Một trăm nghìn đồng   

9 Cầm Đồ Quốc Chương 100.000 Một trăm nghìn đồng   

10 Tạp Hóa Thắng Lan 200.000 Hai trăm nghìn đồng   

11 Cà phê Violet 100.000 Một trăm nghìn đồng   

12 Tạp Hóa Đương Lý 100.000 Một trăm nghìn đồng   

13 Cầm Đồ  Cường Loan 50.000 Năm mươi nghìn đồng   

14 Thuốc bảo vệ thực vật Hồng Hạnh 200.000 Hai trăm nghìn đồng   

15 Cửa hàng xăng dầu số 1 Nhân Cơ 200.000 Hai trăm nghìn đồng   

16 Vật liệu xây dựng Ngọc Phong 100.000 Một trăm nghìn đồng   

17 Hon da Thuận Đạt 200.000 Hai trăm nghìn đồng   

18 Honda Thanh Nhân 200.000 Hai trăm nghìn đồng   

19 Nhà Nghỉ Huyền Trang 200.000 Hai trăm nghìn đồng   

20 Lò Rèn Hiếu Huy 100.000 Một trăm nghìn đồng   

21 Tiệm tóc Ngọc Ánh 100.000 Một trăm nghìn đồng   

22 Gia đình Chị Xuân 100.000 Một trăm nghìn đồng   

23 Bi da Ngọc Lan 50.000 Năm mươi nghìn đồng   

24 Ga Quang Trí 100.000 Một trăm nghìn đồng   

25 Điện máy Nhật Tùng 200.000 Hai trăm nghìn đồng   

26 Gara Tiến Đạt 100.000 Năm trăm nghìn đồng   

27 Kim khí Đức Thiệu 100.000 Một trăm nghìn đồng   

28 Vật liệu xây dựng Minh Nhật 500.000 Năm trăm nghìn đồng   

29 Đặt sản Dê Hai Thiên 200.000 Hai trăm nghìn đồng   

30 Rửa xe Gia Long 200.000 Hai trăm nghìn đồng   

31 Sắt thép Trường Sơn 300.000 Ba trăm nghìn đồng   

32 Bê Thui Hoàng Vũ 100.000 Một trăm nghìn đồng   

33 Quán ăn 19 300.000 Ba trăm nghìn đồng   

34 Quản Lửa Hồng 200.000 Hai trăm nghìn đồng   
 


